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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

KHOA: KHOA CƠ BẢN

KHOÁ HỌC: 2016 – 2017

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung:
· Tên học phần: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH 3 
· Mã học phần: DCC100093

· Áp dụng cho chuyên ngành: Áp dụng cho tất cả các ngành.
· Số tín chỉ: 3  (Lý thuyết: 2 ; Thực hành:  1)

· Số tiết:  60  (Lý thuyết: 30 ; Thực hành: 30)

· Loại học phần:   Bắt buộc 
· Điều kiện tiên quyết:  Không.
2. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng:
· Kiến thức:

Trình bày được ý nghĩa đội ngũ đơn vị, các bước tập hợp, khẩu lệnh, ý nghĩa công dụng của bản đồ địa hình, cấu tạo, tác dụng, tính năng chiến đấu của vũ khí bộ binh, giữ gìn bảo quản các loại súng bộ binh. 

Nêu được các loại vết thương chiến tranh, nguyên tắc băng bó cứu thương, chuyển thương và sơ cấp cứu ban đầu.
· Kỹ năng:

Phân biệt được một số loại thuốc nổ thường dùng, các phương tiện gây nổ, ứng dụng của thuốc nổ trong chiến đấu và sản xuất. Tính chất đặc điểm, tác hại của vũ khí hủy diết lớn, phương pháp phòng chống các nhân tố sát thương của vũ khí hủy diệt lớn. 
Thực hiện được các bước tập hợp đội ngũ đơn vị, cách sử dụng bản đồ quân sự, tháo lắp, lau chùi, bảo quản các loại súng bộ binh. 

Thực hiện thành thạo động tác tháo lắp thông thường, kỹ thuật động tác nằm, quỳ bắn, súng tiểu liên AK.

Gắn được giây cháy chậm vào kiếp nổ, hoàn thành bổ kíp nổ dùng trong gây nổ.

Áp dụng các kiểu băng số tám, băng quấn vào trong học tập và cách chuyển thương sơ cấp cứu.

· Thái độ:

Luôn luôn có tư tưởng giúp đỡ đồng đội trong học tập, tạo mối quan hệ đoàn kết với đồng đội trên mọi phương diên.

Thể hiện tính tổ chức kỷ luật cao, tuân thủ các nguyên tắc tập luyện đảm bảo tính an toàn cao trong học tập.

Sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, phục vụ Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống. 
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh và phương pháp xử lý; luyện tập đội hình lớp, khối. Nội dung gồm: đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ, địa hình quân sự, một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu các vết thương. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng.

4. Nội dung chi tiết học phần: 
Bài 1  
ĐƠN VỊ ĐỘI NGŨ
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày được các động tác đội ngũ từng người không có súng.
Nêu được ý nghĩa từng động tác và các bước thực hành. 

2. Kỹ năng 

Hô đúng khẩu lệnh của từng động tác khi thực hiên.

Tập luyện động tác đội ngũ thành kỹ năng.
3. Thái độ 

Có tác phong nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật, thể hiện tính nghiêm túc tự tin.

II. Nội dung 

	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	1. Đội ngũ tiểu đội
2. Đội ngũ trung đội
	2
	4


Bài 2  

SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, phân loại, đặc điểm công dụng của bản đồ địa hình, cơ sở toán học bản đồ địa hình, cách chắp ghép, dán gấp và sử dụng bản đồ địa hình, làm cơ sở vận dụng vào thực tế học tập, công tác.

2. Kỹ năng 
Phân biệt được phép chiếu hình Gauss, hình UTM, cách chia mảnh bản đồ.

Thực hiện được cách chia mảnh đánh số trên bản đồ tỷ lệ 1: 50.000, 1: 25.000 và xác định tọa độ ô 4. ô 9.

Vận dụng trên thực địa.

3. Thai độ 

Nghiêm túc, thận trọng, tỷ mỹ, tạo tính đồng đội, đoàn kết trong học tập.

II. Nội dung 

	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	2.1 BẢN ĐỒ
2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa

2.1.2 Cơ sở toán học bản đồ địa hình

2.1.3 Phân loại, đặc điểm, công dụng bản đồ địa hình
2.1.4 Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ

2.1.5 Nội dung bản đồ

2.1.6 Chắp ghép, dán gấp, bảo quản bản đồ

2.2 SỬ DỤNG BẢN ĐỒ

2.2.1 Đo cự li, diện tích trên bản đồ

2.2.2 Xác định tọa độ, chỉ thị mục tiêu

2.2.3 Sử dụng bản đồ ngoài thực địa

2.2.4 Đối chiếu bản đồ với thực địa
	3
	


Bài 3 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày được cấu tạo, tác dụng, tính năng chiến đấu của vũ khí bộ binh.
2. Kỹ năng 

Phân biệt được các loại vũ khí bộ binh. 
Thực hiện thành thạo động tác tháo lắp thông thường, kỹ thuật động tác nằm, quỳ bắn, súng tiểu liên AK và cách bảo quản.
3. Thái độ 

Thể hiện tính kỷ luật, tổ chức, tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc. 
II. Nội dung 

	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	3. 1 SÚNG TIỂU LIÊN AK, CKC

3.1.1 Tác dụng tính năng chiến đấu
3.1.2 Cấu tạo của súng và đạn
3.1.3 Tên gọi cấu tạo
3. 2  SÚNG TRUNG LIÊN RPĐ

3.2.1 Tác dụng tính năng chiến đấu
3.2.2 Cấu tạo của súng và đạn
3.2.3 Tên gọi cấu tạo
3. 3  SÚNG DIỆT TĂNG B40
3.3.1 Tác dụng tính năng chiến đấu
3.3.2 Cấu tạo của súng và đạn
3.3.3 Tên gọi cấu tạo
3.4 SÚNG DIỆT TĂNG B41

3.4.1 Tác dụng tính năng chiến đấu
3.4.2 Cấu tạo của súng và đạn
3.4.3 Tên gọi cấu tạo
	3
	


Bài 4 

KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức

Trình bày được cơ bản lý thuyết ngắm bắn như: khái niệm ngắm bắn, đường ngắm cơ bản, điểm ngắm đúng,đường ngắm đúng.

Nêu được các bước khi thực hiện động tác bắn.

2. Kỹ năng

Thực hiện thành thục động tác quỳ bắn, nằm bắn súng tiểu liên AK.

3. Thái độ 

Có tính kỷ luật cao, sự thận trong, tính an toàn tuyết đối.

II. Nội dung 

	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	4.1 Tư thế động tác bắn

4.1.1 Động tác nằm bắn

4.1.2 Động tác bắn

4.1.3 Động tác thôi bắn
4.2 Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK

4.2.1 Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu

4.2.2 Phương án tập bắn

4.2.3 Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm

4.2.4 Thực hành tập bắn 

4.2.5 Kiểm tra  kết thúc nội dung thực hành
4.2.6 Kiểm tra lý thuyết 15 phút

4.2.7 Kiểm tra kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 1 tiết
4.2.8 Kiểm tra tư thế thực hành động tác
	5
	10


Bài 5  

TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU TIẾN CÔNG VÀ PHÒNG NGỰ
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức


Trình bày được đặc điểm, mục tiêu, thủ đoạn đối phó của địch ở một số mục tiêu thường gặp trong và ngoài công sự, cách đánh, hành động của từng người khi đánh chiếm mục tiêu.

2. Kỹ năng

Thực hiện được những nội dung cơ bản như vận động tiếp cận được mục tiêu, tư thế vận động trong chiến trường bí mật tiếp cận tiêu diệt mục tiêu.
3. Thái độ

Phối hợp hiệp đồng khi đánh chiếm mục tiêu.
II. Nội dung 

	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	5.1 Nhiệm vụ yêu cầu chiến thuật trong chiến đấu tiến công 

5.2 Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ

5.3 Thực hành chiến đấu

5.4 Đặc điểm tiến công của địch trong tiến công
5.5 Nhiệm vụ yêu cầu chiến thuật của ta trong phòng ngự

5.6 Hành động của từng người sau khi nhận nhiệm vụ

5.7 Hành động của từng người khi thực hành chiến đấu
	4
	2


Bài 6

THUỐC NỔ
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày được một số loại thuốc nổ thường dùng và các phương tiện gây nổ, ứng dụng chủ yếu của thuốc nổ trong chiến đấu và sản xuất.

Nêu được khái niệm, tác dụng, yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ, tính năng công dụng thuốc nổ.
2. Kỹ năng 
Gắn được giây cháy chậm vào kiếp nổ, hoàn thành bổ kíp nổ dùng trong gây nổ.

3. Thái độ

Nghiệm túc, thận trọng, tinh thần tổ chức kỷ luật cao.

II. Nội dung 

	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	6. Thuốc nổ và các đồ dùng gây nổ

6.1 Ứng dụng thuốc nổ trong chiến đấu

6.2 Ứng dụng thuốc nổ trong sản xuất
	3
	4


Bài 7

PHÒNG CHỐNG VŨ KHÍ HỦY DIỆT LỚN
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày tính chất đặc điểm, tác hại của vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học vũ khí lửa và biện pháp phòng chống đơn giản.

2. Kỹ năng
Phân biệt được đặc điểm, tác hại cơ bản của vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí lửa các biện pháp hạn chế tác hại của các loại vũ khí hủy diệt lớn.

3. Thái độ
Cảnh giác cao với tác hại của vũ khí hủy diệt lớn, thể hiện trách nhiệm phòng tránh tác hại và hậu quả của vũ khí hủy diết lớn trong thời chiến cũng như thời bình. 

II. Nội dung 

	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	7.1.1 Khái niệm

7.1.2 Phân loại và phương tiện sử dụng

7.1.3 Phương thức nổ của vũ khí hạt nhân

7.1.4 Các nhân tố sát thương, phá hoại và cách phòng chống

7.2 VŨ KHÍ HÓA HỌC

7.2.1 Khái niệm

7.2.2 Phân loại

7.2.3 Đặc điểm tác hại cơ bản của vũ khí hóa học

7.2.4 Một số chất độc chủ yếu và cách phòng chống

7.3 VŨ KHÍ SINH HỌC

7.3.1 Khái niệm

7.3.2 Một số bệnh do vũ khí sinh học gây ra

7.3.3 Phòng chống vũ khí sinh học
	6
	


Bài 8 

CẤP CỨU BAN ĐẦU VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày được các khái niệm vết thương, nguyên tắc băng vết thương, cách chuyển thương bằng võng và bằng băng K.

2. Kỹ năng

Băng được các kiểu băng số 8 và băng quấn ở tất cả các vị trí trên cơ thể.

Động tác nhanh gọn lẹ, thẩm mỹ, kín và đủ chặt vết thương.

3. Thái độ
Thể hiện nghiêm túc, có tổ chức kỷ luật cao, thận trọng trong từng thao tác, động tác, khéo léo nhanh nhẹn, mềm dẽo uyển chuyến trong từng trường hợp.
II. Nội dung 

	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	8.1 HỆ THỐNG NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BĂNG BÓ, CHUYỂN THƯƠNG   

8.1.1 Các kiểu băng cơ bản 

8.1.2 Thực hành băng vết thương ở một số vị trí trên cơ thể

8.1.3 Chuyển thương 

8.2 CẤP CỨU BAN ĐẦU VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH 

8.2.1 Đặc điểm của vết thương chiến tranh

8.2.2 Cấp cứu ban đầu vết thương do vũ khí nổ (vũ khí thông thường) 
	2
	8


Bài 9

BA MÔN PHỐI HƠP
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày được những nội dung cơ bản về quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp.

2. Kỹ năng
Ném lựu đạn đúng hướng, chính xác, vác súng suốt thời gian quy định, thực hiện đúng động tác quỳ, nằm bắn súng tiểu liên AK có bệ tỳ.
3. Thái độ 

 Rèn luyện sức khỏe, toàn diện như: Nhanh, mạnh, bền, khéo làm cơ sở cho sinh viên học tập và tham gia hội thao Quốc phòng – An ninh.

II. Nội dung 

	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	9. 1 ĐIỀU LỆ

9.1.1 Đặc điểm điều kiện thi đấu

9.1.2 Trách nhiệm quyền hạn của người dự thi

9.1.3 Trách nhiệm quyền hạn của trưởng đoàn

9.1.4 Thủ tục khiếu nại 

9.1.5 Xác định thành tích xếp hạng

9.2 QUI TẮC THI ĐẤU
9.2.1 Quy tắc chung

9.2.2 Quy tắc thi đấu các môn

9.2.3 Cách tính thành tích
	2
	2

	Tổng số
	30
	30 


5. Nhiệm vụ của sinh viên:

	Nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Dự lớp
	Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp theo quy định.
	

	Bài tập, kiểm tra…
	Dành thời gian cho việc nghiên cứu trước bài giảng theo sự hướng dẫn của giảng viên.
	

	Dụng cụ học tập
	Sách giáo khoa, sung tiêu liên AK, CKC, B40, B41, dây cháy chậm, thuốc nổ, dây quấn thuốc nổ, băng băng bó cứu thương, lựu đạn cần và các thiết bị có lien quan…
	

	Khác
	
	


6. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập học phần:

(Áp dụng thang điểm 10).
	
	Trọng số (%)
	Ghi chú

	Chuyên cần (dự lớp, kiểm tra trong quá trình học tập) 
	10% 
	  

	Kiểm tra giữa kỳ
Trăc nghiệm lý thuyết 
	40% 
	


7. Thi cuối kỳ:

	Hình thức thi
	Thời gian
	Trọng số
	Ghi chú

	Thi thực hành 
	180 phút 
	50%
	


8. Tài liệu học tập:

	Loại tài liệu
	Tên tài liệu
	Ghi chú

	Tài liệu bắt buộc 
	Phạm Vĩnh Thông – Lê Doãn Thuật,  Giáo trình Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh, tập 2, Nxb, Giáo dục Việt Nam,  2013.
	

	Tài liệu tham khảo tham khảo
	Không 
	

	Khác


	Không 
	


            TpHCM, ngày 7 tháng 9 năm 2016
   
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

Lâm Văn Vũ 
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